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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ CẨM GIANG 

 

Số:       /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Cẩm Giang, ngày       tháng 9 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi,  bổ sung 

lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Sở Khoa học và Công nghệ 

 

Thực hiện Quyết định số 3821/QĐ- UBND ngày 20/9/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi,  bổ 

sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi,  chức năng quản lý của Sở 

Khoa học và Công nghệ; 

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Giang đã niêm yết công khai tại Trung tâm phục 

vụ hành chính công và trên Công thông tin điện tử xã Cẩm Giang tại địa chỉ truy 

cập: camgiang.haiphong.gov.vn danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa 

học và Công nghệ, tổng số là 12 thủ tục:   

STT  
Mã thủ tục  

hành chính  
Tên thủ tục hành chính  

1  1.013899  Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng 

mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn 

thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất).  

2  1.013900  Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, 

loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng 

băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông 

có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trong một tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương. 

3  1.013901  Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không 

có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất 

(dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt 

đất) đối với trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 

Điều 36 Nghị định số 163/2024/NĐCP. 

4  1.013902  Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không 

có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất 

(dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384656
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384656
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đất) đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 36 

Nghị định số 163/2024/NĐCP. 

5  1.013903  Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ 

tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất 

không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê 

bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trong một 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với trường hợp quy 

định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 36 Nghị định số 

163/2024/NĐCP. 

6  1.013904  Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ 

tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất 

không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê 

bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trong một 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại điểm a khoản 2 Điều 

36 Nghị định số 163/2024/NĐ- CP. 

7  1.013905  Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, 

loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng 

băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông 

có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trong một tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương.  

8  1.013906  Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng 

mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn 

thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất).  

9  1.013907  Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, 

loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng 

băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông 

có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trong một tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương. 

10  1.013976  Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng 

mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn 

thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất). 

11  1.013908  Thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng 

mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn 

thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất) và giấy 

chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông.  

12  1.013909  Thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, 

loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng 

băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông 

có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trong một tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương. 



3  
  

UBND xã Cẩm Giang thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân nắm được./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của xã; 

- Cổng Thông tin điện tử xã; 

- Trung tâm Văn hoá – TT&TT (để thông báo),  

- Các ông, bà Trưởng thôn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Định 
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